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PHẦN 1: PHƯƠNG ÁN 

CHƯƠNG I. TỔNG QUÁT 
 

I.1. Cơ sở pháp lý lập phương án kỹ thuật. 

- Quy phạm Trang bị điện số: 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ 

trưởng Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương).  

- Thông tư số: 40/2009/TT-BCT ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Công 

thương V/v: Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện.  

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện tập 6 - Vận hành, sửa chữa 

trang thiết bị hệ thống điện ban hành kèm theo quyết định số 54/2008/QĐ-BCT 

ngày 30/12/2008 của Bộ Công thương.  

- Thông tư số: 28/2014/TT-BCT ngày 15/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương V/v: Quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia. 

- Căn cứ văn bản 03/VBHN-BCT ngày 06/01/2023 của Bộ Công thương về 

việc quy định hệ thống điện phân phối; 

 - Căn cứ quyết định số: 1184/QĐ-EVN ngày 31/8/2021 của Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tập 

đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 

- Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-EVN ngày 28/6/2023 sửa đổi, bổ sung một 

số nội dung của Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tập đoàn Điện lực 

Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1184/QĐ-EVN ngày 

31/8/2021 của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

- Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-HĐTV ngày 16/01/2024 của Hội đồng thành 

viên Tổng Công ty điện lực miền Bắc, về việc ban hành quy định thực hiện bảo 

dưỡng sửa chữa tài sản cố định và khắc phục thiệt hại do thiên tai, sự cố trong 

EVNNPC; 

- Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-EVN ngày 28/01/2022 của Hội đồng thành 

viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý Tài sản và 

Nguồn vốn trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam; 

- Căn cứ văn bản số 3739/EVN-ĐT ngày 07/07/2022 của Tập đoàn Điện lực 

Quốc Gia Việt Nam V/v: Hướng dẫn lập dự toán sửa chữa lớn tài sản cố định. 

- Căn cứ quyết định số 176/QĐ-EVN ngày 04/3/2016 của Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam về việc ban hành Quy định Hệ thống điều khiển trạm biến áp 

500kV, 220kV, 110kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 

- Căn cứ thông tư 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công thương 

về việc ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và 

lắp đặt trạm biến áp; 



 
 

- Căn cứ văn bản số 5110/EVNNPC-TCNS+KT ngày 17/9/2021 của Tổng 

Công ty Điện lực Miền Bắc về việc hướng dẫn áp dụng mức lương cơ sở để xác 

định đơn giá nhân công trong công tác sửa chữa công trình lưới điện; 

- Căn cứ văn bản số 10/CV-EVN-KTLĐ-TĐ ngày 06/12/2006 của Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam, về việc áp dụng tiêu chuẩn IEC61850 cho HTĐKBV tích hợp 

các TBA. 

- Căn cứ công văn số 3945 /EVNNPC-KH ngày 09/8/2024 của Tổng Công 

ty Điện lực miền Bắc về việc thông qua kế hoạch SCL đợt 1 năm 2025 cho các 

đơn vị; 

- Căn cứ văn bản số 807/EVNPC-DT ngày 04/03/2019 của Tổng công ty 

Điện lực miền Bắc v/v Áp dụng Bộ định mức dự toán công tác thí nghiệm hiệu 

chỉnh tín hiệu hệ thống SCADA, kèm theo văn bản số: 32/QĐ-EVN ngày 

19/02/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam v/v phê duyệt và ban hành Bộ định 

mức dự toán công tác thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu hệ thống SCADA; 

- Căn cứ định mức dự toán sửa chữa công trình lưới điện ban hành kèm 

theo Quyết định số 203/QĐ-HĐTV ngày 27/10/2020 của Hội đồng thành viên 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

- Căn cứ quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 của Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cách ly 35kV, 110kV và 

220kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; 

- Căn cứ quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 của Tổng công 

ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn 

thiết bị thống nhất trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc; 

- Quyết định số: 323/QĐ-EVN ngày 10/12/2018 của Hội đồng thành viên 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo “Quy chế quản lý tài sản và 

nguồn vốn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”; 

- Căn cứ văn bản số 3660/EVNNPC-ĐT ngày 25/7/2024 của Tổng công ty 

Điện lực miền Bắc về việc đơn giá mua sắm VTTB từ tháng 7/2024; 

- Các quy trình, quy phạm, thông tư định mức hiện hành.  

- Các quy định của Công ty Điện lực Thanh Hoá trong công tác quản lý vận 

hành. 

I.2. Lý lịch và hiện trạng: 

Trạm biến áp 110kV Tĩnh Gia - Đội QLVH Lưới điện cao thế Thanh Hóa 

(nay là Xí nghiệp Lưới điện cao thế Thanh Hóa) thuộc địa phận phường Tĩnh Hải, 

thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá (khu vực gần biển chụi sự ảnh hưởng của hơi 

mặn của nước biển). Trạm được xây dựng năm 2004 và đưa vào vận hành từ tháng 

01 năm 2007. Công suất đặt của trạm là 25.000kVA cấp điện áp 110/35/22kV 

(giai đoạn này lắp đặt các ngăn lộ MBA T1-25MVA, ngăn 112 gồm DCL 112-1, 

112-2, ngăn 171 gồm DCL 171-7, 171-7, MC171, TI171, TU171, ngăn 172 gồm 



 
 

DCL 172-2, 172-7, MC172, TI172, TU172) cung cấp điện cho các phụ tải phía 35 

và 22 kV khu vực thị xã Nghi Sơn, khu kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hoá. 

Năm 2012, trạm được Tổng Công ty điện lực Miền Bắc đầu tư xây dựng 

nâng công suất: lắp đặt MBA T2 và các thiết bị mở rộng máy biến áp T2 – 

40MVA-115/38.5/23kV. Các công việc được hoàn thiện và đóng điện thành công 

MBA T2 ngày 26/5/2013. Sau khi nâng công suất (lắp đặt MBA T2) công suất của 

trạm là 65MVA, gồm 02 máy biến áp: T1 - 25MVA, 115/38.5/23kV và T2- 

40MVA, 115/38.5/23kV. 

Năm 2013, trạm thực hiện các hạng mục sửa chữa lớn: sửa chữa phần kiến 

trúc xây dựng và thay thế MC 431 và hệ thống ắc quy. Công việc thực hiện tốt và 

đưa vào vận hành tháng 11 năm 2013. 

Tháng 01 năm 2015, với tính chất của phụ tải khu vực huyện Nông Cống - 

Thanh Hóa đòi hỏi phải cấp điện cho phụ tải 22kV, nên EVNNPC đã quyết định 

hoán đổi MBA T1 giữa trạm 110kV Nông Cống và trạm 110kV Tĩnh Gia. Tất cả 

các hạng mục đã được hoàn thành và đóng điện thành công cho MBA T1 vào ngày 

12 tháng 02 năm 2015. 

Đến năm 2016, do phụ tải khu kinh tế Nghi Sơn và khu vực huyện Tĩnh Gia 

tăng mạnh nên Tổng Công ty điện lực Miền Bắc đã đầu tư nâng công suất cho 

trạm (thay MBA T1 - 25MVA bằng MBA T1 - 63MVA),  Các công việc được 

hoàn thiện và đóng điện thành công MBA T1 - 63MVA ngày 09/5/2016.  

Năm 2017, trạm thực hiện công việc hoàn thiện sơ đồ lắp đặt thêm hợp bộ 

HGIS ngăn 131, 132. Hiện tại trạm vận hành theo sơ đồ hình chữ H (sơ đồ cầu 

đủ). 

Hiện nay, tổng công suất của trạm là 103MVA, gồm 02 máy biến áp: T1 - 

63MVA - 115/38.5/23kV và T2- 40MVA - 115/38.5/23kV. 

* Nguồn cấp và các thiết bị trong trạm: 

       Nguồn cấp cho TBA 110kV Tĩnh Gia: 

+ Đường dây 172 E9.39 Tĩnh Gia 2 - 171 E9.13 Tĩnh Gia 

+ Đường dây 176 E9.10 Nghi Sơn - 172 E9.13 Tĩnh Gia. 

- Phía 110kV của trạm sử dụng sơ đồ chữ H (sơ đồ cầu đủ) gồm 02 thanh 

cái C11 và C12 được liên lạc với nhau qua MC112. 

- Ngăn lộ 171: bao gồm MC171, DCL171-1, 171-7, TI171 và TU171 (lắp 

cho pha B). 

- Ngăn lộ 172: bao gồm MC172, DCL172-2, 172-7, TI172 và TU172 (lắp 

cho pha B). 

- Ngăn lộ liên lạc phía 110kV: bao gồm MC112, DCL112-1, 112-2, TI112. 

- Ngăn lộ 131: bao gồm MC131 (loại HGIS), MBA T1. 



 
 

- Ngăn lộ 132: bao gồm MC132 (loại HGIS), MBA T2. 

- Phụ tải 35kV được thiết kế với sơ đồ hệ thống 01 thanh cái có máy cắt liên 

lạc, hệ thống máy cắt hợp bộ đặt trong nhà: 

+ Phân đoạn 1 (thanh cái C31): gồm 01 tủ tổng 331, 01 tủ TUC31, 02 tủ 

xuất tuyến: 371 và 373. 

+ Phân đoạn 2 (thanh cái C32): gồm 01 tủ tổng 332, 01 tủ TUC32, 03 tủ 

xuất tuyến: 372, 374 và 376. 

+ Thanh cái C31 và C32 được liên lạc với nhau bằng tủ MC312. 

+ Ngăn lộ 371, 373, 376 cấp điện cho khu công nghiệp và dân cư Thị xã 

Nghi Sơn.  

+ Ngăn lộ 372, 374 cấp điện cho khu lọc hóa dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa 

- Phụ tải 22kV được thiết kế với sơ đồ hệ thống 01 thanh cái có máy cắt liên 

lạc, hệ thống máy cắt hợp bộ đặt trong nhà: 

+ Phân đoạn 1 (thanh cái C41): gồm 01 tủ tổng 431, 01 tủ TUC41, 01 tủ tự 

dùng TD41, 01 tủ dao cắm 412-1, 05 tủ xuất tuyến: 471, 473, 475, 477, 479. 

+ Phân đoạn 2 (thanh cái C42): gồm 01 tủ tổng 432, 01 tủ TUC42, 01 tủ 

MCLL 412 và 02 tủ xuất tuyến: 472, 474. 

+ Ngăn lộ 471 đang dự phòng. 

+ Ngăn lộ 473 cấp điện cho Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2. 

+ Ngăn lộ 472 cấp điện cho Cảng nước sâu Nghi Sơn. 

+ Ngăn lộ 474 cấp điện cho Nhà máy gang thép Nghi Sơn. 

+ Ngăn lộ 475 đang dự phòng. 

+ Ngăn lộ 477 cấp điện cho nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1. 

+ Ngăn lộ 479 cấp điện cho khu vực phía Đông huyện Tĩnh Gia. 

I.3. Hiện trạng thiết bị đã xuống cấp của thiết bị: 

Qua khảo sát và thu thập số liệu thấy rằng: 

* Các DCL: 171-1, 171-7, 172-2, 172-7, 112-1, 112-2 và DTT 131-08: 

- Hiện tại, phía 110kV trạm 110kV Tĩnh Gia (E9.13) đang vận hành theo sơ 

đồ cầu đủ. Ngăn lộ 131 & 132 đang sử dụng hợp bộ đóng cắt HGIS và các DTT 

131-08, 132-08. Các DCL thuộc ngăn lộ 171, 172 và 112 bao gồm: 171-1, 171-7, 

172-2, 172-7, 112-1, 112-2. Trong đó các DCL 171-1, 171-7, 172-2, 172-7 là loại 

có 02 DTĐ, các DCL 112-1, 112-2 loại có 01 DTĐ và 01 dao nối đất 131-08. 

- Các bộ DCL 171-1, 171-7, 172-2, 172-7, 112-1, 112-2 là dao cách ly kiểu 

HCB (chém ngang) do hãng ELPRO - Ấn Độ sản xuất năm 2004 và đưa vào vận 

hành năm 2007. Hiện trạng các DCL nêu trên đã xuống cấp suy giảm chất lượng, 

trong quá trình vận hành thao tác thường xuyên bị kẹt cơ khí, kéo dài thời gian 



 
 

thao tác, mặt khác các DCL hay bị phát nhiệt tại các điểm tiếp xúc lưỡi dao (các 

tiếp điểm bị phóng điện, rỗ bề mặt tiếp xúc), khớp nối trục quay điểm nối giữa kẹp 

cực và bộ phận dẫn điện chính của DCL, hư hỏng động cơ điều khiển. Khi thao tác 

từ trung tâm điều khiển xa tỉ lệ thành công không cao khi đó phải huy động trực 

ban tổ thao tác lưu động đến để thao tác tại trạm gây kéo dài thời gian mất điện. 

Tủ điều khiển tại chỗ DCL bị rỉ sét vỏ tủ, khóa cửa bị gãy hỏng, gioăng cửa già 

hóa xuống cấp, các bu lông trụ đỡ han rỉ nhiều. Các chi tiết bên trong tủ: tiếp điểm 

phụ, cuộn hút chốt an toàn chống thao tác nhầm, các hàng kẹp mạch điều khiển, 

bộ sấy tủ, khóa chuyển mạch, các bộ phận kim loại dẫn điện bị ôxy hóa chập chờn 

làm việc không ổn định... xuống cấp, hư hỏng, mất liên động tiềm ẩn nguy cơ gây 

sự cố khi thao tác. 

- DTT131-08 (dao tiếp địa trung tính phía 110kV máy biến áp T1) là dao 

cách ly nối đất kiểu HCB-E/S (chém dọc) do hãng ELPRO - Ấn Độ sản xuất năm 

2004 và đưa vào vận hành năm 2007. Đến nay cách điện bị sứt, vỡ tán, vỏ tủ điều 

khiển bị han rỉ, đơn vị quản lý vận hành đã nhiều lần sơn lại vỏ tủ, gioăng cửa già 

hóa xuống cấp, các cuộn hút chốt an toàn bị bị hư hỏng, bộ sấy tủ hư hỏng, tiếp 

điểm phụ hiển thị trạng thái làm việc không ổn định, tiếp xúc chập chờn. Hiển thị 

thị không chính xác trạng thái của DTT131-08 trên máy tính HMI. 

- Trải qua quá trình vận hành từ năm 2007 đến nay các DCL 171-7, DCL 

172-7, DCL 171-1, DCL172-2, 112-1, 112-2 xuống cấp suy giảm chất lượng và 

han rỉ nhiều chi tiết (bu lông trụ đỡ, vỏ tủ điều khiển tại chỗ, các bu lông bắt đầu 

cốt và điểm tiếp xúc lưỡi dao). Trong quá trình vận hành thường xuyên bị phát 

nhiệt tại điểm tiếp xúc giữa 2 lưỡi dao cách ly và tại đầu cực, đầu cốt DCL với dây 

dẫn, do đầu cực tiếp điểm đấu kẹp cực với dây dẫn được chế tạo bằng vòng đồng - 

nhôm ôm với đầu cực tiếp xúc của DCL chế tạo bằng hợp kim nhôm, tại các điểm 

này thường bị phát nhiệt gây phóng điện (đặc biệt là khi phụ tải tăng cao).  

- Tại DCL 172-7, 172-2, 171-7, 171-1, 112-1, 112-2 không thao tác được 

bằng điện do các bộ cơ cấu tiếp điểm phụ bị hư hỏng, dẫn đến không thao tác 

được trên TTĐKX. Nhân viên vận hành thường phải thao tác bằng tay tại chỗ, tuy 

nhiên khi thao tác bằng tay thao tác rất nặng và khó khăn do cơ cấu truyền động 

xuống cấp, các bánh răng truyền động bị mòn vẹt, lệch, trượt, thao tác hay bị quá 

hoặc không hết hành trình, các chốt khóa cơ khí bị mòn, cong vênh.  

- Các bộ DCL này không có động cơ thao tác dao tiếp địa, hệ thống thiết bị, 

phụ kiện trong tủ điều khiển tại chỗ như: bộ sấy, đèn chiếu sáng, cuộn hút chốt 



 
 

khóa, attomat, khởi động tư, hàng kẹp, các cơ cấu khóa an toàn bị xuống cấp, hư 

hỏng. Vỏ tủ điều khiển tại chỗ bị han rỉ, đơn vị đã nhiều lần sơn lại. 

* Các lần xử lý phát nhiệt các DCL 110kV trong quá trình vân hành: 

+ Ngày 18/05/2019, DCL172-7 bị phát nhiệt đầu cốt pha A phía đường dây. 

Trạm phải cắt điện để xử lý phát nhiệt cho DCL 172-7. 

+ Ngày 31/05/2019, DCL172-2 bị phát nhiệt đầu cốt pha B phía MC172. 

Trạm phải cắt điện để xử lý phát nhiệt cho DCL 172-2. 

+ Ngày 10/08/2021, DCL112-1 bị phát nhiệt đầu cốt pha C phía thanh cái 

C11. Trạm phải cắt điện để xử lý phát nhiệt cho DCL 112-1. 

+ Ngày 15/11/2021, DCL171-1 bị phát nhiệt đầu cốt pha A phía MC 171. 

Trạm phải cắt điện để xử lý phát nhiệt cho DCL 171-1. 

+ Ngày 27/04/2022: Thay thế động cơ điều khiển DCL172-2. 

+ Ngày 28/04/2022, DCL172-7 bị phát nhiệt. Trạm phải cắt điện để xử lý 

phát nhiệt cho DCL 172-7. 

+ Ngày 27/04/2023, DCL112-1 bị phát nhiệt đầu cốt pha C phía thanh cái 

C11. Trạm phải cắt điện để xử lý phát nhiệt cho DCL 112-1. 

+ Ngày 21/06/2023, DCL172-2 bị phát nhiệt đầu cốt pha B phía thanh cái 

C12. Trạm phải cắt điện để xử lý phát nhiệt cho DCL 172-2. 

I.4. Phạm vi của phương án và nội dung sửa chữa chủ yếu:  

- Các bộ DCL 171-1, 171-7, 172-2, 172-7, 112-1, 112-2; DTT131-08: do 

hãng ELPRO - Ấn Độ sản xuất năm 2004 và đưa vào vận hành tháng 01 năm 

2007. Trải qua quá trình vận hành lâu năm, hiện tại các DCL nêu trên đã xuống 

cấp, hư hỏng nhiều chi tiết, thường xuyên bị phát nhiệt đầu cực và điểm tiếp xúc 

lưỡi dao, DCL 131-08 sứt vỡ tán cách điện. Khi thao tác thường bị kẹt cơ khí, 

không thao tác được từ trung tâm điều khiển xa. Không đảm bảo vận hành theo 

tiêu chí TBA không người trực.  

- Phạm vi sửa chữa chủ yếu: 

Sửa chữa thay thế 07 bộ dao cách ly gồm: 04 bộ DCL 3 pha, 2 nối đất 

(DCL: 171-1, 171-7, 172-2, 172-7); 02 bộ DCL 3 pha, 1 nối đất (DCL: 112-1, 

112-2) và 01 bộ dao nối đất 1 cực (DTT 131-08) bằng DCL mới. 



 
 

CHƯƠNG II. 

HIỆN TRẠNG THIẾT BI CŨ XUỐNG CẤP 

I. Hiện trạng thiết bị cũ xuống cấp cần thay thế: 

1. Hiện trạng các DCL: 171-1, 171-7, 172-2, 172-7, 112-1, 112-2 và DTT 131-

08: 

- Hiện tại, phía 110kV trạm 110kV Tĩnh Gia (E9.13) đang vận hành theo sơ 

đồ cầu đủ. Ngăn lộ 131 & 132 đang sử dụng hợp bộ đóng cắt HGIS và các DTT 

131-08, 132-08. Các DCL thuộc ngăn lộ 171, 172 và 112 bao gồm: 171-1, 171-7, 

172-2, 172-7, 112-1, 112-2. Trong đó các DCL 171-1, 171-7, 172-2, 172-7 là loại 

có 02 DTĐ, các DCL 112-1, 112-2 loại có 01 DTĐ và 01 dao nối đất 131-08. 

- Các bộ DCL 171-1, 171-7, 172-2, 172-7, 112-1, 112-2 là dao cách ly kiểu 

HCB (chém ngang) do hãng ELPRO - Ấn Độ sản xuất năm 2004 và đưa vào vận 

hành năm 2007. Hiện trạng các DCL nêu trên đã xuống cấp suy giảm chất lượng, 

trong quá trình vận hành thao tác thường xuyên bị kẹt cơ khí, kéo dài thời gian 

thao tác, mặt khác các DCL hay bị phát nhiệt tại các điểm tiếp xúc lưỡi dao (các 

tiếp điểm bị phóng điện, rỗ bề mặt tiếp xúc), khớp nối trục quay điểm nối giữa kẹp 

cực và bộ phận dẫn điện chính của DCL, hư hỏng động cơ điều khiển. Khi thao tác 

từ trung tâm điều khiển xa tỉ lệ thành công không cao khi đó phải huy động trực 

ban tổ thao tác lưu động đến để thao tác tại trạm gây kéo dài thời gian mất điện. 

Tủ điều khiển tại chỗ DCL bị rỉ sét vỏ tủ, khóa cửa bị gãy hỏng, gioăng cửa già 

hóa xuống cấp, các bu lông trụ đỡ han rỉ nhiều. Các chi tiết bên trong tủ: tiếp điểm 

phụ, cuộn hút chốt an toàn chống thao tác nhầm, các hàng kẹp mạch điều khiển, 

bộ sấy tủ, khóa chuyển mạch, các bộ phận kim loại dẫn điện bị ôxy hóa chập chờn 

làm việc không ổn định... xuống cấp, hư hỏng, mất liên động tiềm ẩn nguy cơ gây 

sự cố khi thao tác. 

- DTT131-08 (dao tiếp địa trung tính phía 110kV máy biến áp T1) là dao 

cách ly nối đất kiểu HCB-E/S (chém dọc) do hãng ELPRO - Ấn Độ sản xuất năm 

2004 và đưa vào vận hành năm 2007. Đến nay cách điện bị sứt, vỡ tán, vỏ tủ điều 

khiển bị han rỉ, đơn vị quản lý vận hành đã nhiều lần sơn lại vỏ tủ, gioăng cửa già 

hóa xuống cấp, các cuộn hút chốt an toàn bị bị hư hỏng, bộ sấy tủ hư hỏng, tiếp 

điểm phụ hiển thị trạng thái làm việc không ổn định, tiếp xúc chập chờn. Hiển thị 

thị không chính xác trạng thái của DTT131-08 trên máy tính HMI. 

- Trải qua quá trình vận hành từ năm 2007 đến nay các DCL 171-7, DCL 

172-7, DCL 171-1, DCL172-2, 112-1, 112-2 xuống cấp suy giảm chất lượng và 

han rỉ nhiều chi tiết (bu lông trụ đỡ, vỏ tủ điều khiển tại chỗ, các bu lông bắt đầu 

cốt và điểm tiếp xúc lưỡi dao). Trong quá trình vận hành thường xuyên bị phát 



 
 

nhiệt tại điểm tiếp xúc giữa 2 lưỡi dao cách ly và tại đầu cực, đầu cốt DCL với dây 

dẫn, do đầu cực tiếp điểm đấu kẹp cực với dây dẫn được chế tạo bằng vòng đồng - 

nhôm ôm với đầu cực tiếp xúc của DCL chế tạo bằng hợp kim nhôm, tại các điểm 

này thường bị phát nhiệt gây phóng điện (đặc biệt là khi phụ tải tăng cao).  

- Tại DCL 172-7, 172-2, 171-7, 171-1, 112-1, 112-2 không thao tác được 

bằng điện do các bộ cơ cấu tiếp điểm phụ bị hư hỏng, dẫn đến không thao tác 

được trên TTĐKX. Nhân viên vận hành thường phải thao tác bằng tay tại chỗ, tuy 

nhiên khi thao tác bằng tay thao tác rất nặng và khó khăn do cơ cấu truyền động 

xuống cấp, các bánh răng truyền động bị mòn vẹt, lệch, trượt, thao tác hay bị quá 

hoặc không hết hành trình, các chốt khóa cơ khí bị mòn, cong vênh.  

- Các bộ DCL này không có động cơ thao tác dao tiếp địa, hệ thống thiết bị, 

phụ kiện trong tủ điều khiển tại chỗ như: bộ sấy, đèn chiếu sáng, cuộn hút chốt 

khóa, attomat, khởi động tư, hàng kẹp, các cơ cấu khóa an toàn bị xuống cấp, hư 

hỏng. Vỏ tủ điều khiển tại chỗ bị han rỉ, đơn vị đã nhiều lần sơn lại. 

* Các lần xử lý phát nhiệt các DCL 110kV trong quá trình vân hành: 

+ Ngày 18/05/2019, DCL172-7 bị phát nhiệt đầu cốt pha A phía đường dây. 

Trạm phải cắt điện để xử lý phát nhiệt cho DCL 172-7 . 

+ Ngày 31/05/2019, DCL172-2 bị phát nhiệt đầu cốt pha B phía MC172. 

Trạm phải cắt điện để xử lý phát nhiệt cho DCL 172-2. 

+ Ngày 10/08/2021, DCL112-1 bị phát nhiệt đầu cốt pha C phía thanh cái 

C11. Trạm phải cắt điện để xử lý phát nhiệt cho DCL 112-1. 

+ Ngày 15/11/2021, DCL171-1 bị phát nhiệt đầu cốt pha A phía MC 171. 

Trạm phải cắt điện để xử lý phát nhiệt cho DCL 171-1. 

+ Ngày 27/04/2022: Thay thế động cơ điều khiển DCL172-2. 

+ Ngày 28/04/2022, DCL172-7 bị phát nhiệt. Trạm phải cắt điện để xử lý 

phát nhiệt cho DCL 172-7. 

+ Ngày 27/04/2023, DCL112-1 bị phát nhiệt đầu cốt pha C phía thanh cái 

C11. Trạm phải cắt điện để xử lý phát nhiệt cho DCL 112-1. 

+ Ngày 21/06/2023, DCL172-2 bị phát nhiệt đầu cốt pha B phía thanh cái 

C12. Trạm phải cắt điện để xử lý phát nhiệt cho DCL 172-2. 

 

 



 
 

 
Hình ảnh DCL 3 pha, 2 nối đất tại TBA 110kV Tĩnh Gia 



 
 

 
Hình ảnh DCL 3 pha, 1 nối đất tại TBA 110kV Tĩnh Gia 

 

 

 

 

 



 
 

Cuộn hút phần cơ khí động cơ truyền động tại tủ điều khiển tại chỗ DCL bị 

hư hỏng. 

 
Hình ảnh tủ điều khiển DCL 171-1 bị hỏng cuộn hút phần cơ khí của DTĐ 171-15 

 

 

 

 



 
 

Khởi động từ tại tủ điều khiển tại chỗ DCL bị ôxy hóa các điểm tiếp xúc, 

đầu cốt, bu lông do ảnh hưởng của môi trường hơi ẩm nhiểm mặn, sương muối. 

 

Các phụ kiện trong tủ truyền động DCL bị oxy hóa. 

 

 



 
 

Khởi động từ, Attomat tại tủ điều khiển tại chỗ DCL cách điện bị lão hóa 

cháy hỏng, đứt dây nguồn cấp nguồn cho động cơ, hư hỏng công tắc. 

 

Động cơ điều khiển, các ATM, khởi động từ trong tủ truyền động DCL hư hỏng 

 

 

 

 

 



 
 

Công tắc tại tủ điều khiển tại chỗ DCL bị han rỉ, tiếp xúc chập chờn. 

 

 
Tiếp điểm trong tủ truyền động DCL han rỉ, chập chờn làm việc không tin cậy. 

 

 

 

 



 
 

 

Hệ thống điện trở sấy tại tủ điều khiển tại chỗ DCL bị cháy hỏng, zoăng cao 

su cửa tủ rách hỏng. 

 

Hệ thống sấy trong tủ truyền động DCL hư hỏng. 



 
 

 

Hình ảnh cuộn hút chốt an toàn chống thao tác nhầm trong tủ điều khiển tại chỗ DCL bị 

hư hỏng 
 



 
 

 

Hình ảnh cuộn hút chốt an toàn chống thao tác DTĐ trong tủ điều khiển tại chỗ DCL bị 

hư hỏng 

 

 



 
 

 
Hình ảnh trang sổ ghi kết quả xử lý tiếp xúc DCL 172-2 và 172-7 năm 2019 

 

 
Hình ảnh trang sổ ghi kết quả xử lý tiếp xúc DCL 112-1 năm 2021 

 

 



 
 

 
Hình ảnh trang sổ ghi kết quả xử lý tiếp xúc DCL 171-1 năm 2021 

 

 
Hình ảnh trang sổ ghi kết quả thay thế động cơ điều khiển DCL172-2 và xử lý tiếp xúc 

DCL 172-7 năm 2022 

 



 
 

 
Hình ảnh trang sổ ghi kết quả xử lý tiếp xúc DCL 112-1 ngày 27/04/2023 

 

 
Hình ảnh trang sổ ghi kết quả xử lý tiếp xúc DCL 172-2 ngày 21/06/2023 



 
 

Phát nhiệt tại điểm tiếp xúc chỗ khớp nối (điểm trục quay) giữa phần dẫn 

điện của DCL và kẹp cực. 

 

Hình ảnh DCL172-2 bị phát nhiệt  

 

 

 



 
 

Các lá đồng cực tiếp điểm lưỡi DCL bị phóng điện, rỗ bề mặt tiếp xúc 

 

 



 
 

 

 
Hình ảnh tiếp điểm lưỡi dao DCL bị phát nhiệt, đơn vị QLVH tháo ra để xử lý tiếp xúc 



 
 

 

 

Vỏ tủ điều khiển DCL bị han rỉ, khóa tủ bị hỏng. Đơn vị đã nhiều lần sơn lại bề mặt 

ngoài vỏ tủ DCL 



 
 

 
Hình ảnh DTT131-08 TBA 110kV Tĩnh Gia 



 
 

 

Hình ảnh bên trong tủ điều khiển DTT131-08 

 

Hình ảnh catalog DTT131-08 



 
 

Cách điện dao nối đất 131-08 tán dưới cùng bị vỡ tán dưới cùng và các liền 

kề phía trên bị sứt mẻ cách điện. 

 

Hình ảnh DTT131-08 bị sứt vỡ tán cách điện. 



 
 

 

2. Thông số kỹ thuật của DCL: 

2.1. Thông số kỹ thuật của DCL có 1 tiếp địa: 112-1, 112-2 

a. Thông số kỹ thuật DCL: 

Kiểu loại - Mã hiệu:   HCB (chém ngang)                                                           

Hãng sản xuất:          ELPRO 

Nước sản xuất:     Ấn Độ                                       

Năm sản xuất:            2004 

Năm đưa vào vận hành:  2007 

Điện áp định mức:          123kV                             

Dòng điện định mức:       1250A                            

Kiểu chuyển động của DCL: Động cơ 

Kiểu truyền động của DTĐ: Bằng tay. 

b. Thông số chủ yếu của bộ truyền động 

Kiểu loại - Mã hiệu Thông số 

 Điện áp định mức cho mạch điều khiển (V) 220 

 Điện áp định mức cho mạch sấy, chiếu sáng (V) 220 

Thông số động cơ:  

+ Điện áp định mức (V) 220 

+ Dòng điện định mức (A) 2 

+ Công suất định mức (kW) 0,44 

Số lượng tiếp điểm phụ cho lưỡi dao chính 1 

Số lượng tiếp điểm phụ cho lưỡi dao tiếp đất 1 

2.2. Thông số kỹ thuật của DCL có 2 tiếp địa: 171-1, 171-7, 172-2, 172-7 

a. Thông số kỹ thuật DCL: 

Kiểu loại - Mã hiệu:   HCB (chém ngang)                                                           

Hãng sản xuất:          ELPRO 

Nước sản xuất:     Ấn Độ                                       

Năm sản xuất:            2004 

Năm đưa vào vận hành:  2007 

Điện áp định mức:          123kV                             

Dòng điện định mức:       1250A                            

Kiểu chuyển động của DCL: Động cơ 

Kiểu truyền động của DTĐ: Bằng tay. 

 

 

 



 
 

b. Thông số chủ yếu của bộ truyền động 

Kiểu loại - Mã hiệu Thông số 

 Điện áp định mức cho mạch điều khiển (V) 220 

 Điện áp định mức cho mạch sấy, chiếu sáng (V) 220 

Thông số động cơ:  

+ Điện áp định mức (V) 220 

+ Dòng điện định mức (A) 2 

+ Công suất định mức (kW) 0,44 

Số lượng tiếp điểm phụ cho lưỡi dao chính 1 

Số lượng tiếp điểm phụ cho lưỡi dao tiếp đất 2 

2.3. Thông số kỹ thuật của DTT 131-08: 

Kiểu loại - Mã hiệu:   HCB – E/S (chém dọc)                                                           

Hãng sản xuất:          ELPRO-INDIA                                        

Số chế tạo:                 1186-3-17                                           

Năm sản xuất:            2004 

Năm đưa vào vận hành:  2007  

Điện áp định mức:          123kV                             

Kiểu chuyển động: Bằng tay. 

3. Điểm CHI của các DCL: 171-1, 171-7, 172-2, 172-7, 112-1, 112-2: 

 - Điểm CHI cấp độ 1 của các DCL 171-1 là 1.67. Điểm CHI cấp độ 2 là 0. 

Điểm CHI dự kiến: 1.67. 

 
Hình ảnh chụp màn hình điểm CHI của DCL171-1 

 



 
 

 - Điểm CHI cấp độ 1 của các DCL 171-7 là 1.67. Điểm CHI cấp độ 2 là 0. 

Điểm CHI dự kiến: 1.67. 
 

 

 Hình ảnh chụp màn hình điểm CHI của DCL171-7 

  

- Điểm CHI cấp độ 1 của các DCL 172-2 là 1.67. Điểm CHI cấp độ 2 là 0. Điểm 

CHI dự kiến: 1.67. 

 

Hình ảnh chụp màn hình điểm CHI của DCL172-2 



 
 

 - Điểm CHI cấp độ 1 của các DCL 172-7 là 1.67. Điểm CHI cấp độ 2 là 0. 

Điểm CHI dự kiến: 1.67. 

 
Hình ảnh chụp màn hình điểm CHI của DCL172-7 

 

 - Điểm CHI cấp độ 1 của các DCL 112-1 là 1.67. Điểm CHI cấp độ 2 là 0. 

Điểm CHI dự kiến: 1.67. 

 

Hình ảnh chụp màn hình điểm CHI của DCL112-1 



 
 

 - Điểm CHI cấp độ 1 của các DCL 112-2 là 1.67. Điểm CHI cấp độ 2 là 0. 

Điểm CHI dự kiến: 1.67. 
 

 

Hình ảnh chụp màn hình điểm CHI của DCL112-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- Ngày 30/07/2024: NVVH Tổ TTLĐ số 06 thực hiện kiểm tra PD các thiết bị 

ngoài trời bằng cảm biến Parabolie. Kết quả cụ thể như sau: 

 

 

 



 
 

- Thông số kỹ thuật của các thiết bị và điểm CHI: 

STT 
Tên 

thiết bị 

Điểm 

CHI 

Thông số kỹ thuật hiện 

trạng 

Thông số kỹ thuật sau 

sửa chữa 

1 
DCL 

171-1 
1.67 

- Loại: 3 pha, 2 nối đất 

- Điện áp định mức: 

123kV. 

- Dòng điện định mức: 

1250A. 

- Dòng điện ngắn mạch: 

theo quy định. 

- Thời gian duy trì dòng 

ngắn mạch:  3s 

- Loại: 3 pha, 2 nối đất 

- Điện áp định mức: 

123kV. 

- Dòng điện định mức: 

1250A. 

- Dòng điện ngắn mạch: 

31.5 kA. 

- Thời gian duy trì dòng 

ngắn mạch: ≥1s 

2 
DCL 

171-7 
1.67 

- Loại: 3 pha, 2 nối đất 

- Điện áp định mức: 

123kV. 

- Dòng điện định mức: 

1250A. 

- Dòng điện ngắn mạch: 

theo quy định. 

- Thời gian duy trì dòng 

ngắn mạch:  3s 

- Loại: 3 pha, 2 nối đất 

- Điện áp định mức: 

123kV. 

- Dòng điện định mức: 

1250A. 

- Dòng điện ngắn mạch: 

31.5 kA. 

- Thời gian duy trì dòng 

ngắn mạch: ≥1s 

3 
DCL 

172-2 
1.67 

- Loại: 3 pha, 2 nối đất 

- Điện áp định mức: 

123kV. 

- Dòng điện định mức: 

1250A. 

- Dòng điện ngắn mạch: 

theo quy định. 

- Thời gian duy trì dòng 

ngắn mạch:  3s 

- Loại: 3 pha, 2 nối đất 

- Điện áp định mức: 

123kV. 

- Dòng điện định mức: 

1250A. 

- Dòng điện ngắn mạch: 

31.5 kA. 

- Thời gian duy trì dòng 

ngắn mạch: ≥1s 

4 
DCL 

172-7 
1.67 

- Loại: 3 pha, 2 nối đất 

- Điện áp định mức: 

123kV. 

- Dòng điện định mức: 

1250A. 

- Dòng điện ngắn mạch: 

- Loại: 3 pha, 2 nối đất 

- Điện áp định mức: 

123kV. 

- Dòng điện định mức: 

1250A. 

- Dòng điện ngắn mạch: 



 
 

theo quy định. 

- Thời gian duy trì dòng 

ngắn mạch:  3s 

31.5 kA. 

- Thời gian duy trì dòng 

ngắn mạch: ≥1s 

5 
DCL 

112-1 
1.67 

- Loại: 3 pha, 1 nối đất 

- Điện áp định mức: 

123kV. 

- Dòng điện định mức: 

1250A. 

- Dòng điện ngắn mạch: 

theo quy định. 

- Thời gian duy trì dòng 

ngắn mạch:  3s 

- Loại: 3 pha, 1 nối đất 

- Điện áp định mức: 

123kV. 

- Dòng điện định mức: 

1250A. 

- Dòng điện ngắn mạch: 

31.5 kA. 

- Thời gian duy trì dòng 

ngắn mạch: ≥1s 

6 
DCL 

112-2 
1.67 

- Loại: 3 pha, 1 nối đất 

- Điện áp định mức: 

123kV. 

- Dòng điện định mức: 

1250A. 

- Dòng điện ngắn mạch: 

theo quy định. 

- Thời gian duy trì dòng 

ngắn mạch:  3s 

- Loại: 3 pha, 1 nối đất 

- Điện áp định mức: 

123kV. 

- Dòng điện định mức: 

1250A. 

- Dòng điện ngắn mạch: 

31.5 kA. 

- Thời gian duy trì dòng 

ngắn mạch: ≥1s 

7 
DTT 

131-08 
TBM 

- Dao nối đất 1 cực. 

- Điện áp định mức: 

123kV. 

- Dòng điện ngắn mạch: 

theo quy định. 

- Thời gian duy trì dòng 

ngắn mạch:  3s 

- Dao nối đất 1 cực. 

- Điện áp định mức: theo 

quy định. 

- Dòng điện ngắn mạch: 

31.5 kA. 

- Thời gian duy trì dòng 

ngắn mạch: ≥1s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CHƯƠNG III. 

SỰ CẦN THIẾT PHẢI SỬA CHỮA 

 

 Căn cứ vào lý lịch công trình và tình trạng kỹ thuật hiện trạng của các hạng 

mục công trình nêu trên đề án nhận thấy một số vấn đề như sau: 

- Các bộ DCL 171-1, 171-7, 172-2, 172-7, 112-1, 112-2; DTT131-08: do 

hãng ELPRO - Ấn Độ sản xuất năm 2004 và đưa vào vận hành năm 2007. Trải 

qua quá trình vận hành lâu năm,  hiện tại các DCL nêu trên đã xuống cấp, hư hỏng 

nhiều chi tiết, thường xuyên bị phát nhiệt đầu cực và điểm tiếp xúc lưỡi dao. Khi 

thao tác thường bị kẹt cơ khí, không thao tác được từ trung tâm điều khiển xa. Khó 

khăn cho việc vận hành TBA không người trực thao tác xa thời gian thao tác kéo 

dài do phải di chuyển nhân viên vận hành từ tổ thao tác đến trạm. 

- Để đảm bảo TBA 110kV Tĩnh Gia (E9.13) theo tiêu chuẩn vận hành theo 

tiêu chí TBA không người trực thao tác xa. Các thiết bị vận hành an toàn, tin cậy, 

cung cấp điện ổn định cho phụ tải thì việc sửa chữa thay thế 07 bộ dao cách ly 

gồm: 04 bộ DCL 3 pha, 2 nối đất (DCL: 171-1, 171-7, 172-2, 172-7); 02 bộ DCL 

3 pha, 1 nối đất (DCL: 112-1, 112-2) và 01 bộ dao nối đất 1 cực (DTT 131-08) 

vận hành từ năm 2007 đến nay đã bị suy giảm chất lượng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CHƯƠNG IV.  

GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VÀ NỘI DUNG SỬA CHỮA 

 I. Giải pháp kỹ thuật và nội dung sửa chữa: 

- Để đảm bảo TBA 110kV Tĩnh Gia (E9.13) đủ tiêu chuẩn vận hành theo tiêu 

chí TBA không người trực. Các thiết bị vận hành an toàn, tin cậy, cung cấp điện 

ổn định cho phụ tải thì cần phải sửa chữa thay thế 07 bộ dao cách ly gồm: 04 bộ 

DCL 3 pha, 2 nối đất (DCL: 171-1, 171-7, 172-2, 172-7); 02 bộ DCL 3 pha, 1 nối 

đất (DCL: 112-1, 112-2) và 01 bộ dao nối đất 1 cực (DTT 131-08) vận hành từ 

năm 2007 đến nay đã bị suy giảm chất lượng tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố. Cụ thể 

như sau: 

1. Tháo dỡ, thu hồi:  

+ Tháo dỡ, thu hồi 02 bộ DCL 171-1 và 171-7 tại ngăn lộ 171 (bao gồm trụ 

đỡ và phụ kiện). 

+ Tháo dỡ, thu hồi 02 bộ DCL 172-2 và 172-7 tại ngăn lộ 172 (bao gồm trụ 

đỡ và phụ kiện). 

+ Tháo dỡ, thu hồi 02 bộ DCL 112-1 và 112-2 tại ngăn lộ 112 (bao gồm trụ 

đỡ và phụ kiện). 

+ Tháo dỡ, thu hồi 01 bộ DTT 131-08 tại ngăn lộ 131 (bao gồm trụ đỡ và 

phụ kiện). 

2. Thay thế lắp đặt mới:  

- Thay thế 04 bộ DCL 3 pha, 2 nối đất, 123kV-1250A, 31,5kA/1s, bao gồm 

cả trụ đỡ, kẹp cực và phụ kiện (gồm các DCL: 171-1, 171-7, 172-2, 172-7). 

- Thay thế 02 bộ DCL 3 pha, 1 nối đất, 123kV-1250A, 31,5kA/1s, bao gồm 

cả trụ đỡ, kẹp cực và phụ kiện (gồm các DCL: 112-1 và 112-2). 

- Thay thế 01 bộ dao nối đất 1 cực, 72kV, 31,5kA/1s, bao gồm cả trụ đỡ, 

kẹp cực và phụ kiện (DTT 131-08). 

- Sử dụng lại móng các DCL: 171-1, 171-7, 172-2, 172-7, 112-1, 112-2 hiện 

trạng. 

- Sử dụng lại móng DTT 131-08 hiện trạng. 

3. Cáp nhị thứ + phụ kiện:   

Thay thế cáp nhị thứ bị ngắn do kết cấu tủ điều khiển tại chỗ các DCL là 

khác nhau, cáp nhị thứ vận hành lâu năm suy giảm cách điện, tiềm ẩn nguy cơ gây 

sự cố chạm chập trong vận hành. Cụ thể như sau: 

+ Cáp điều khiển 4x4mm2:  300 m 

+ Cáp điều khiển 14x1,5mm2:   400 m 



 
 

+ Đầu cốt nhị thứ các loại:      03 túi 

+ Lạt nhựa 200mm (túi 500 cái): 01 túi 

+ Bộ đánh số & chữ:   1 bộ 

+ Biển tên cáp nhôm:   100 cái 

+ Băng cách điện:    05 cuộn 

+ Ống nhựa TFP F110/90 luồn cáp nhị thứ: 90m 

4. Đối với thí nghiệm và test SCADA:  

- Thí nghiệm, test SCADA các DCL: 171-1, 171-7, 172-2, 172-7, 112-1, 

112-2 và DTT 131-08 sau lắp đặt thay thế. 

II. Thông số kỹ thuật các thiết bị chính: 

1. Yêu cầu chung: 

1.1. Dao cách ly: 

 a. Dao cách ly là loại 3 pha (hoặc 1 pha tùy yêu cầu thiết kế) lắp đặt ngoài 

trời, loại cắt giữa tâm 2 trụ quay và tuân thủ chung với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 

62271-102. Dao cách ly là loại mở ngang, có thể vận hành bằng tay quay hoặc 

bằng động cơ điện. 

 b. Cơ cấu cơ khí của DCL/DTĐ phải được thiết kế sao cho DCL/DTĐ 

không thể tự đóng hoặc tự mở bởi những xung lực bên ngoài. 

 c. Dao tiếp địa lắp kèm DCL: loại 3 pha (hoặc 1 pha tùy yêu cầu thiết kế) 

tương ứng với kiểu DCL, lắp đặt ngoài trời và tuân thủ chung với yêu cầu của tiêu 

chuẩn IEC 62271-102. Dao tiếp địa có thể vận hành bằng cần thao tác, tay quay 

và/hoặc bằng động cơ điện. 

1.2. Tủ truyền động: 

a. Bộ truyền động:  

- Bộ truyền động và các thiết bị đi kèm phải có khả năng chịu đựng các lực 

tác động theo tiêu chuẩn IEC 62271-102. 

- DCL phải trang bị tủ truyền động tại chỗ chứa cơ cấu vận hành, các khóa 

điều khiển và các rơle tương ứng, các công tắc, hàng kẹp cho cáp điều khiển và 

thiết bị phụ trợ khác.  

- Vỏ tủ truyền động có thể được chế tạo bằng các vật liệu như hợp kim nhôm, 

thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm và có thể sơn bề mặt vỏ tủ phù hợp với với đặc 

tính kỹ thuật chung, dày ≥ 2mm, tủ truyền động lắp đặt trên giá đỡ chắc chắn, chịu 

được điều kiện thời tiết, cấp bảo vệ tối thiểu IP 55. 

- Trang bị bộ phận chỉ báo trạng thái đóng/mở của DCL để dễ dàng nhận 

dạng mà không cần phải mở cửa bộ truyền động.  



 
 

- Tủ điều khiển tại chỗ của DCL phải trang bị các bộ phận sau đây: 

+ Khóa lựa chọn vị trí thao tác dao cách ly LOCAL/REMOTE (trong đó: 

Local: lựa chọn thao tác dao cách ly tại chỗ; Remote: lựa chọn thao tác dao cách 

ly từ xa). 

+ Khóa thao tác đóng /cắt tại chỗ dao cách ly: có thể dùng loại khóa chuyển 

mạch tự trở về hoặc các nút ấn “OPEN/CLOSE”. 

b. Các yêu cầu thao tác: 

- DCL/DTĐ có thể thao tác đóng/cắt bằng tay hoặc bằng điện để điều khiển 

dao ở trạng thái mở hoặc đóng.  

- Động cơ thao tác DCL/DTĐ sử dụng nguồn điện áp một chiều 220 VDC 

hoặc 110 VDC (tuỳ theo điều kiện thực tế tại TBA). 

- Hệ thống tiếp điểm phụ và công tắc hành trình để điều khiển động cơ thao 

tác. Mỗi một DCL/DTĐ được trang bị bộ tiếp điểm phụ theo trạng thái của tiếp 

điểm chính DCL/DTĐ. 

- Dao cách ly và dao tiếp địa phải được trang bị đầy đủ các hệ thống liên 

động cơ khí và liên động điện để đảm bảo ngăn ngừa các trường hợp thao tác 

nhầm không mong muốn, đảm bảo an toàn cho người vận hành và thiết bị trong 

các điều kiện vận hành. Ngoài ra các liên động cơ khí phải hoạt động tin cậy tránh 

việc gây kẹt cơ khí khi vận hành ở điều kiện liên động điện cho phép. 

1.3. Bố trí lắp đặt: 

a. DCL phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng 

thép. 

b.Thiết bị phải được trang bị các chi tiết, vị trí nối đất tại tất cả các phần có 

kết cấu bằng thép không mang điện, vỏ tủ thiết bị, tủ truyền động… để đấu nối 

vào hệ thống nối đất của trạm. 

1.4. Các yêu cầu thí nghiệm  

a. Biên bản thí nghiệm xuất xưởng: Dao cách ly phải được thí nghiệm xuất 

xưởng theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tiêu chuẩn tương đương gồm các hạng 

mục chính sau: 

- Kiểm tra thiết kế và kiểm tra bên ngoài (Design and visual checks). 

- Thí nghiệm điện môi trên mạch chính (Dielectric test on the main circuit). 

- Thí nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control 

circuits). 

- Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit). 

- Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical operating tests). 



 
 

- Thí nghiệm chức năng nối đất (Verification of earthing function): dáp dụng 

đối với DCL có trang bị DTĐ. 

b. Thí nghiệm điển hình (Type test): 

Biên bản thí nghiệm điển hình: Biên bản thí nghiệm điển hình của Dao cách 

ly phải do đơn vị thí nghiệm độc lập thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing 

Liasion) phát hành, theo IEC 62271-102, gồm các hạng mục chính sau: 

- Thí nghiệm điện môi (Dielectric tests). 

- Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the 

main). 

- Thí nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current test). 

- Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh 

(Short time withstand current and peak current withstand tests).  

- Thí nghiệm truyền động cơ (Mechanical endurance test). 

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng của DCL, các 

đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type 

test) theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 (mục tùy chọn theo yêu cầu của người mua 

hàng), gồm các hạng mục sau: 

TT Hạng mục thí nghiệm Điều kiện 
Thiết bị 

DCL DTĐ 

1 

Các thí nghiệm bổ sung mạch 

phụ trợ và mạch điều khiển 

(Additional tests on auxiliary and 

control circuits) 

Có các mạch phụ trợ 

và điều khiển 
x x 

2 

Thí nghiệm chứng minh khả 

năng đóng ngắn mạch của 

DTĐ (Test to prove the short-

circuit making performance of 

earthing switches) 

Loại E1, E2   x 

3 
Thí nghiệm vùng tiếp điểm 

(Contact zone test) 
 x x  

4 

Vận hành trong khi tải cơ khí 

định mức đầu cuối (Operation 

during application of rated static 

mechanical terminal load) 

Theo tải cơ khí  
 

x x 

5 
Thí nghiệm độ bền cơ khí mở 

rộng (Extended mechanical 
Loại M1, M2 x x 



 
 

TT Hạng mục thí nghiệm Điều kiện 
Thiết bị 

DCL DTĐ 

endurance tests) 

6 

Thí nghiệm trên thiết bị liên 

động (Testing on mechanical 

interlocking devices) 

Có khóa liên động  x x 

7 

Thí nghiệm ở nhiệt độ cao và 

thấp (Low and high temperature 

tests) 

Nếu nhiệt độ môi 

trường xung quanh 

lớn hơn +40oC hoặc 

nhỏ hơn -5oC 

x x 

8 

Thí nghiệm xác minh việc làm 

việc chính xác của thiết bị chỉ thị 

vị trí (Tests to verify the proper 

functioning of the position-

indicating device) 

Có bộ phận chỉ thị  

vị trí 
x x 

9 

Thí nghiệm đóng cắt dòng 

chuyển thanh cái (Bus-transfer 

current switching tests) 

Khả năng đóng cắt 

dòng chuyển thanh 

cái (b) 

x   

12 

Thí nghiệm đóng cắt dòng cảm 

ứng (Induced current switching 

tests) 

Loại A hoặc B    x 

13 

Thí nghiệm đóng cắt dòng điện 

nạp thanh cái (Bus-charging 

current switching tests) 

Khả năng đóng cắt 

dòng nạp thanh cái  
x   

1.5. Phụ kiện: 

a. Các kẹp cực để đấu nối. 

b. Các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng. 

c. Các bu-lông, ốc vít kèm theo tương ứng. 

d. Các hệ thống trụ và giá đỡ dao cách ly. 

e. Các bình mỡ tiếp xúc, giấy chuyên dụng để vệ sinh bề mặt tiếp xúc; các 

mỡ bôi trơn. 

f. Tay quay/cần thao tác để đóng mở DCL và DTĐ (nếu có) bằng tay. 

1.6. Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả: 

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:  

a. Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị. 

b. Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt (bao gồm bản vẽ giá đỡ DCL/DTĐ). 



 
 

c. Bản vẽ nguyên lý và đấu nối nội bộ tủ điều khiển.  

d. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ 

kiện. 

e. Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục 

trặc hư hỏng thường gặp. 

b. Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng. 

1.7. Yêu cầu khác: 

a. Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn 

gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng 

hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù 

hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.  

b. Dao cách ly phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và 

môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường 

lắp đặt vận hành. 

c. Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc …) 

phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu 

chuẩn tương đương điện hành về mạ kẽm nhúng. 

d. Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có 

bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói. 

2. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: 

TT Hạng mục Đơn vị đo Yêu cầu 

1 Nhà sản xuất  Nêu cụ thể 

2 Nước sản xuất  Nêu cụ thể 

3 Mã hiệu  Nêu cụ thể 

4 Tiêu chuẩn áp dụng  IEC 62271-102 

5 Chủng loại  

- 3 pha (hoặc 1 pha), lắp 

đặt ngoài trời, kiểu lưỡi 

dao quay ngang; 

- DCL có thể không trang 

bị DTĐ, trang bị 01 hoặc 

02 DTĐ (tương ứng với 

DCL) tùy theo tính toán 

thiết kế 

6 
Vật liệu chính làm tiếp điểm 

chính 
 

Hợp kim đồng hoặc hợp 

kim nhôm mạ bạc/niken 



 
 

TT Hạng mục Đơn vị đo Yêu cầu 

7 Bộ truyền động   

7.1 Dao cách ly  

Động cơ và/hoặc cần thao 

tác bằng tay (lựa chọn 

theo thiết kế) 

7.2 Dao tiếp đất  

Động cơ và/hoặc cần thao 

tác bằng tay (lựa chọn 

theo thiết kế) 

8 Điện áp danh định  kV 110 

9 
Điện áp làm việc làm việc lớn 

nhất của thiết bị 
kV ≥ 123 

10 Dòng điện định mức  A 

≥1250 (Phụ thuộc vào 

tính toán thiết kế, lựa 

chọn thông số trong dãy 

quy định tại IEC60059) 

11 Tần số định mức  Hz 50 

12 

Khả năng chịu dòng ngắn 

mạch định mức đối với DCL 

và dao tiếp địa  

kArms ≥ 31,5 

13 
Khả năng chịu dòng đỉnh định 

mức  
kApeak ≥ 78,75 

14 
Thời gian chịu đựng ngắn 

mạch định mức  
giây ≥ 01 

15 
Điện áp chịu đựng xung sét 

(1,2/50μs)  
kVpeak  

15.1 Pha - đất  kVpeak ≥ 550 

15.2 
Khoảng cách cách ly (DCL ở 

vị trí mở) 
kVpeak ≥ 630 

16 
Điện áp chịu đựng tần số 

công nghiệp (50Hz/1 phút)  
kVrms  

16.1 Pha - đất kVrms ≥ 230 

16.2 
Khoảng cách cách ly (dao ở vị 

trí mở) 
kVrms ≥ 265 

17 
Điện trở tiếp xúc của mạch 

chính 
µΩ Nêu cụ thể 



 
 

TT Hạng mục Đơn vị đo Yêu cầu 

18 
Trụ đỡ cách điện DCL  

(Support Insulator) 
  

18.1 Tiêu chuẩn áp dụng  
IEC 60273 hoặc tương 

đương 

18.2 Vật liệu  Sứ gốm nâu 

18.3 
Chiều dài đường rò nhỏ nhất 

qua bề mặt cách điện 
mm/kV 

≥ 25 hoặc ≥ 31 

(tùy môi trường lắp đặt, 

lựa chọn theo tính toán 

thiết kế) 

18.4 Tổng chiều dài đường rò mm Nêu cụ thể 

18.5 
Khả năng chịu tải của đầu cực 

DCL 
kN Nêu cụ thể 

18.6 

Khoảng cách không khí: 

- Pha - đất  

- Khoảng cách giữa hai cực 

trong cùng một pha 

 

mm 

 

≥ 1.100 

19 Nguồn tự dùng   

19.1 Động cơ truyền động  VDC 

220/110 (+10%; -15%) 

(lựa chọn theo nguồn tự 

dùng tại vị trí lắp đặt) 

19.2 Sấy, chiếu sáng VAC 220 (+10%; -15%) 

19.3 

Điều khiển đóng cắt dao cách 

ly và dao tiếp địa, liên động 

cuộn dây  

VDC 

220/110 (+10%; -15%) 

(lựa chọn theo nguồn tự 

dùng tại vị trí lắp đặt) 

20 
Cần thao tác để đóng/mở 

DCL, DTĐ 
 Có 

21 
Cơ cấu liên động cơ khí giữa 

DCL và DTĐ 
 Có 

22 
Hoạt động của đóng/mở của 

DTĐ không sử dụng đối trọng 
 Đáp ứng 

23 Tổng trọng lượng kg Nêu cụ thể 

24 
Tủ điều khiển tại chỗ         

DCL, DTĐ 
  

24.1 Mã hiệu  Nêu cụ thể 



 
 

TT Hạng mục Đơn vị đo Yêu cầu 

24.2 Nhà sản xuất  Nêu cụ thể 

24.3 Nước sản xuất  Nêu cụ thể 

24.4 Cấp bảo vệ IP  IP55 

24.5 
Số tiếp điểm hành trình của 

DCL 
 ≥ (2NO+2NC) 

24.6 Số tiếp điểm phụ của DCL  ≥ (8NO+8NC) 

24.7 Số tiếp điểm phụ của DTĐ  ≥ (6NO+6NC) 

24.8 Khóa điều khiển tại chỗ, từ xa  Có 

24.9 Nút nhất đóng/mở DCL, DTĐ  Có 

24.10 

Động cơ và áptômát có tiếp 

điểm phụ cấp nguồn riêng biệt 

mạch động cơ  

 Có 

24.11 
Trang bị bảo vệ quá dòng và 

quá tải cho động cơ 
 Có 

24.12 

Hệ thống sấy, chiếu sáng, 

áptômát có tiếp điểm phụ cấp 

nguồn riêng biệt mạch sấy và 

chiếu sáng 

 Có 

24.13 
Các liên động điện giữa DCL 

và dao tiếp địa 
 Có 

25 Giá đỡ dao cách ly    

25.1 Nhà sản xuất /Nước sản xuất  Nêu cụ thể 

25.2 Vật liệu  Thép mạ kẽm 

26 
Kẹp cực đấu nối dao cách ly 

với dây dẫn 
 

Số lượng: theo tính toàn 

thiết kế 

26.1 Nhà sản xuất /Nước sản xuất  Nêu cụ thể 

26.2 Vật liệu  Hợp kim nhôm 

26.3 Kích thước  Phù hợp với dây dẫn 

26.4 Bulông kẹp cực  Bằng thép không gỉ 

27 Tài liệu kỹ thuật đi kèm  Tiếng Việt/ tiếng Anh 

 

 

 

 



 
 

CHƯƠNG IV. 

LIỆT KÊ THIẾT BỊ VẬT LIỆU, VẬT TƯ  

THAY THẾ, THU HỒI VÀ THÍ NGHIỆM 
 

I. Liệt kê vật tư, thiết bị thay thế, thu hồi và thí nghiệm: 

a. Vật tư thay thế: 
 

STT Tên vật tư, quy cách 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

I Phần vật tư, thiết bị    

1 

Dao cách ly 3 pha, 2 nối đất, 123kV-

1250A, 31,5kA/1s, bao gồm cả trụ đỡ, 

kẹp cực và phụ kiện 

Bộ 04 

Ngăn lộ 171, 172 

(DCL 171-1, 171-7, 

172-2, 172-7). 

2 

Dao cách ly 3 pha, 1 nối đất, 123kV-

1250A, 31,5kA/1s, bao gồm cả trụ đỡ, 

kẹp cực và phụ kiện 

Bộ 02 
Ngăn lộ 112 (DCL 

112-1, 112-2). 

3 

Dao nối đất 1 cực 72kV-400A, 

31,5kA/1s, bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực 

và phụ kiện. 

Bộ 01 
Ngăn lộ 131 (DCL 

131-08). 

II Phần vật liệu       

1 Cáp điều khiển 4x4mm2 m 300  

2 Cáp điều khiển 14x1,5mm2 m 400   

3 Đầu cốt nhị thứ các loại túi 03  

4 Lạt nhựa 200mm (túi 500 cái) túi 01  

5 Bộ đánh số & chữ Bộ 01  

6 Biển tên cáp nhôm Cái  100  

7 Băng cách điện cuộn 05  

8 Ống nhựa TFP F110/90  m 90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

b. Liệt kê vật tư, thiết bị thu hồi: 

ST

T 
Tên vật tư, quy cách 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 
Dao cách ly 3 pha, 2 tiếp địa, 123kV-

1250A (bao gồm trụ đỡ, phụ kiện) 
Bộ 04 

Ngăn lộ 171, 172 

(DCL 171-1, 171-7, 

172-2, 172-7). 

2 
Dao cách ly 3 pha, 1 tiếp địa, 123kV-

1250A (bao gồm trụ đỡ, phụ kiện) 
Bộ 02 

Ngăn lộ 112 (DCL 

112-1, 112-2). 

3 
Dao nối đất 1 cực 72kV-400A (bao 

gồm trụ đỡ, phụ kiện) 
Bộ 01 

Ngăn lộ 131 (DCL 

131-08). 

4 Cáp nhị thứ các loại m 450  

 

c. Liệt kê khối lượng thí nghiệm: 

TT Hạng mục thí nghiệm 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

 
Ngăn lộ đường dây 110kV, ngăn 

cầu 110kV 
  Ngăn 171, 172, 112 

1 Thí nghiệm dao cách ly 110kV    

- Dao cách ly Bộ 06 
171-1, 171-7, 172-2, 

172-7, 112-1, 112-2 

- Dao cách ly trung tính Bộ 01 131-08 

 

d. Liệt kê khối lượng thí nghiệm SCADA: 

STT Hạng mục công việc 
Mã 

hiệu 

Đơn vị 

tính 

Khối  

lượng 
Ghi chú 

I 
Phần cấu hình, thí nghiệm SCADA (Point to Point, End to 

End) 
  

1 

Xây dựng cơ sở dữ liệu trên 

RTU/GATEWAY, DCS/SAS tại 

trạm biến áp 

   ngăn 00  KB.07.01 

2 

Xây dựng cơ sở dữ liệu trên 

RTU/GATEWAY, DCS/SAS tại 

trạm biến áp (từ ngăn thứ 2) 

   ngăn 00  KB.07.01 

3 

Cấu hình và cài đặt CSDL cho hệ 

thống máy tính chủ tại Trung tâm 

điều khiển xa 

  ngăn 00 KB.07.04 

4 Cấu hình và cài đặt CSDL cho hệ   ngăn 00 KB.07.04 



 
 

thống máy tính chủ tại Trung tâm 

điều khiển xa (từ ngăn thứ 2) 

5 

Cấu hình và cài đặt CSDL cho hệ 

thống máy tính chủ tại Trung tâm 

điều độ  

  ngăn 00 KB.07.04 

6 

Cấu hình và cài đặt CSDL cho hệ 

thống máy tính chủ tại Trung tâm 

điều độ (từ ngăn thứ 2) 

  ngăn 00 KB.07.04 

II 
Kiểm tra và hiệu chỉnh point to 

point 
    

1 
Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín 

hiệu Single Input 
  tín hiệu 01 TN.03.02 

2 

Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín 

hiệu Single Input (từ tín hiệu thứ 

2) 

  tín hiệu 11 TN.03.02 

3 
Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín 

hiệu Double Input 
  tín hiệu 01 TN.03.03 

4 

Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín 

hiệu Double Input (từ tín hiệu thứ 

2) 

  tín hiệu 15 TN.03.03 

5 
Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín 

hiệu Double Output 
  tín hiệu 01 TN.03.06 

6 

Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín 

hiệu Double Output (từ tín hiệu 

thứ 2) 

  tín hiệu 15 TN.03.06 

III 
Kiểm tra và hiệu chỉnh End to 

End với A1 
       

1 
Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín 

hiệu Single Input  
  tín hiệu 01 TN.04.02 

2 

Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín 

hiệu Single Input (từ tín hiệu thứ 

2) 

  tín hiệu 11 TN.04.02 

3 
Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín 

hiệu Double Input  
  tín hiệu 01 TN.04.03 

4 

Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín 

hiệu Double Input (từ tín hiệu thứ 

2) 

  tín hiệu 15 TN.04.03 



 
 

IV 
Kiểm tra và hiệu chỉnh End to 

End với TTĐKX 
       

1 
Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín 

hiệu Single Input  
  tín hiệu 01 TN.04.02 

2 

Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín 

hiệu Single Input (từ tín hiệu thứ 

2) 

  tín hiệu 11 TN.04.02 

3 
Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín 

hiệu Double Input  
  tín hiệu 01 TN.04.03 

4 

Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín 

hiệu Double Input (từ tín hiệu thứ 

2) 

  tín hiệu 15 TN.04.03 

V 
Kiểm tra và hiệu chỉnh End-to-

End về 20 Trần Nguyên Hãn 
    

1 
Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín 

hiệu Double Input. 
 tín hiệu 01 TN.04.03 

 

2 

Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín 

hiệu Double Input (từ tín hiệu thứ 

2). 

 tín hiệu 15 TN.04.03 

 

3 
Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín 

hiệu Double Output. 
 tín hiệu 01 TN.04.06 

 

4 

Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín 

hiệu Double Output (từ tín hiệu 

thứ 2). 

 tín hiệu 15 TN.04.06 

 

 



 
 

CHƯƠNG V 

TỔ CHỨC XÂY LẮP 

VI.1. Tổ chức công trường 

 - Vật tư, thiết bị được tập kết tại trạm 110kV Tĩnh Gia có thiết bị cần thay 

thế. Các thiết bị tập kết đặt bố trí đặt tại vị trí thông thoáng, thuận tiện cho lắp đặt 

công trình và không gây cản trở cho việc vận hành của trạm. 

 - Công nhân thi công lắp đặt phải được huấn luyện kỹ thuật có bậc thợ từ 

4/7 trở lên và có các kỹ sư điện giám sát hướng dẫn lắp đặt. 

VI.2. Tiến độ xây lắp 

 + Hoàn thành thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán: Quý IV năm 2024 

 + Mua sắm thiết bị, vật tư: Quý IV năm 2024 

 + Khởi công: Tháng 02 năm 2025 

 + Hoàn thành và quyết toán công trình: Trước 31/3/2025. 

VI.3. Phương án thi công 

 - Đơn vị thi công phải có biện pháp thi công chi tiết và được Công ty Điện 

lực Thanh Hoá duyệt cho hạng mục sửa chữa thay thế. 

 - Đăng ký tiến độ thực hiện và thời gian cắt điện cụ thể với Công ty Điện 

lực Thanh Hoá. 

 - Đăng ký quân số thi công tại trạm và người lãnh đạo công việc. 

 - Khi làm việc phải có đầy đủ các trang bị an toàn và bảo hộ lao động. 

 - Việc thi công phải có sự giám sát chặt chẽ của Công ty Điện lực Thanh 

Hoá. 

 - Chấp hành đầy đủ quy trình, quy phạm hiện hành. 

 

PHẦN II. CÁC BẢN VẼ 

 

TT Tên bản vẽ Số hiệu 

1  Sơ đồ nhất thứ TBA 110kV Tĩnh Gia E9.13-TBA110kV-TG-01 

2  
Mặt bằng bố trí thiết bị TBA 110kV 

Tĩnh Gia. 
E9.13-TBA110kV-TG-02 

3  
Mặt bằng móng DCL110kV và 

DTT131-08 TBA 110kV Tĩnh Gia 
E9.13-TBA110KV-TG-03 

 


